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Description 
Taro® Ultra Advanced 40 is the latest addition to Chevron Marine Lubricants’ range of cylinder oils meeting the highest  
performance standards. Taro Ultra Advanced 40 is designed to provide improved marine engine protection over previous 
generation of low Base Number (BN) formulations. 
 

Taro Ultra Advanced 40 is a high performance, 40 Base Number (BN) cylinder lubricant specially formulated to: 

• Offer enhanced piston and piston ring pack cleanliness and liner wear protection as a result of high dispersant and  
detergent effectiveness, at moderate BN level 

• Protect the latest engine designs operating on fuels with sulfur content of 0,5% and lower from wear and corrosion 

• Further extend thermal stability 

• Improve scavenge space and exhaust track cleanliness by having significantly lower sulfated ash content than existing 
MAN ES Category II 100 and 140 BN lubricants 

• Avoid alternating between high and low BN cylinder oils to improve piston cleanliness, simplifying operations 

 
Taro Ultra Advanced 40 is blended with highly refined base oils and carefully selected additives to help provide strong 
ring and liner wear protection and piston cleanliness in large bore low speed crosshead engines. 

 
Typical Characteristics  
SAE Viscosity Grade 50 
MPID 219040 
Base number, mg KOH/g (ASTM D2896)  40 
Density at 15°C, kg/l (ASTM D4052) 0.92 
Flash point, COC, °C (ASTM D92)    220 min 
Pour point, °C (ASTM D97) –15 
Kinematic Viscosity at 100°C, mm2/s (ASTM D445) 19.0 

 
Recommended Applications 
Taro Ultra Advanced 40 is recommended for cylinder lubrication of the latest generation large low-speed marine diesel engines 
equipped with exhaust abatement technologies operating with a range of low and up to zero sulphur fuels including  
VLSFO, ULSFO, LNG and methanol.  Taro Ultra Advanced 40 should be used in accordance with OEM guidelines and 
recommendations. 

 
 Taro Ultra Advanced 40 is Approved For: 

 
 

MAN Energy Solutions (Category II cylinder oils) 

Dầu động cơ hàng hải thấp tốc 

Mô tả sản phẩm

Taro Ultra Advanced 40 là dầu bôi trơn xy lanh hiệu suất cao với Chỉ số Kiềm tổng (BN) 40, được đặc chế nhằm:

Thông số sản phẩm

Taro® Ultra Advanced 40 là sản phẩm mới nhất trong dòng dầu xy-lanh hàng hải của Chevron, đáp ứng các tiêu chuẩn hiệu suất 
cao nhất. Sản phẩm được tùy chỉnh để cung cấp khả năng bảo vệ động cơ tàu biển tốt hơn so với công thức của các sản phẩm 
thế hệ trước.

• Cung cấp khả năng làm sạch piston, vòng piston và bảo vệ thành xi lanh vượt trội nhờ vào công thức phân tán cặn bẩn và 
tẩy rửa cao

• Bảo vệ các thiết kế động cơ mới nhất hoạt động với nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh 0,5% trở xuống khỏi sự mài mòn 
và ăn mòn.

• Tăng cường độ ổn định nhiệt.
• Cải thiện độ sạch của động cơ và đường thoát khí thải nhờ có hàm lượng tro sunfat thấp hơn đáng kể so với các loại dầu 

bôi trơn MAN ES Category II 100 và 140 BN hiện có.
• Giúp chủ tàu tránh việc phải thay đổi giữa các loại dầu xy lanh có BN cao và thấp để cải thiện độ sạch của piston, đơn giản 

hóa quá trình vận hành.
Taro Ultra Advanced 40 được pha chế từ các loại dầu gốc tinh luyện cao cấp kết hợp với hệ phụ gia được lựa chọn kỹ lưỡng giúp 
cung cấp khả năng bảo vệ vòng đệm và thành xy-lanh vượt trội, cũng như giữ sạch piston trong các động cơ xy-lanh thấp tốc 
cỡ lớn.

Chỉ số độ nhớt SAE

Chỉ số kiềm, mg KOH/g (ASTM D2896)
Khối lượng riêng ở 15°C, kg/l (ASTM D4052)

Điểm đông đặc, °C (ASTM D97)
Điểm chớp cháy, COC, °C (ASTM D92)

Độ nhớt động học ở 100°C, mm²/s (ASTM D445)

Ứng dụng

Taro Ultra Advanced 40 đã được phê duyệt bởi:

Taro Ultra Advanced 40 được khuyến nghị sử dụng cho hệ thống xy-lanh của các động cơ diesel hàng hải thấp tốc cỡ lớn thế hệ 
mới nhất, trang bị công nghệ giảm thiểu khí thải và được tối ưu hóa cho các loại nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh thấp hoặc 
gần như bằng 0, bao gồm VLSFO, ULSFO, LNG và Methanol. Taro Ultra Advanced 40 được khuyến nghị sử dụng theo hướng dẫn 
của nhà sản xuất thiết bị (OEM).

ngành hàng hải
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Performance Benefits 
1. Engine Protection  
Designed to keep pistons clean at moderate BN and oil ash 
level, eliminating the need to alternate with cylinder oils of 
higher and lower BN to help maintain cleanliness. Anti-
seizure properties help minimize the risk of scuffing and 
increase thermal stability to minimize the deposit build up. 
Formulated to prevent ring sticking. Designed to help 
protect against corrosive wear for a range of low and zero 
sulphur fuels including VLSFO, ULSFO, LNG and methanol. 

2. Engine Exhaust Cleanliness 
Operation with a lower sulfated ash lubricant can help 
reduce accumulation of oil ash in scavenge space, on 
exhaust valves, turbocharger and other components in the 
exhaust system such as economizer and critical exhaust gas 
after treatment systems as SCR, EGR, DPF.  

 
3. Storage Stability 
Stable at ambient temperatures and during long-term 
storage. 

4. Compatibility 
Miscible and compatible with diesel cylinder lubricants 
commonly used in the international marine trade.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Disclaimer. Data provided in this PDS is based on standard tests under laboratory conditions and is indicative only. Minor variations which do not affect product 
performance are expected in normal manufacturing. This product should not be used for any purpose other than those expressly set out in this PDS. The user 
has sole responsibility for verifying that this product is suitable for the user’s intended application. Recommendations differ between engine manufacturers 
so always consult your manual. Neither Chevron nor its subsidiaries make any warranty or representation as to the accuracy or completeness of this PDS and 
neither Chevron nor its subsidiaries accept liability for any loss or damage suffered as a result of the use of this product other than in accordance with the terms 
of this PDS. (January 2024) 

© 2024 Chevron. All rights reserved. All trademarks are the property of Chevron Intellectual Property LLC or their respective owners. 

 

Dầu động cơ hàng hải thấp tốc 

Tính năng vượt trội
1.Bảo vệ động cơ
Được thiết kế để giữ sạch piston ở mức độ kiềm (BN) và 
hàm lượng tro vừa phải, giúp người dùng không phải thay 
đổi giữa các loại dầu xy lanh có BN cao và thấp để duy trì 
độ sạch
Hệ phụ gia cung cấp khả năng chống ma sát giúp giảm 
thiểu nguy cơ trầy xước và tăng độ ổn định nhiệt để giảm 
thiểu sự tích tụ cặn bẩn
Công thức được tối ưu hóa ngăn chặn hiện tượng kẹt vòng 
đệm.
Được tùy chỉnh để giúp bảo vệ chống mài mòn khi sử dụng 
các loại nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh thấp và gần như 
bằng 0, bao gồm VLSFO, ULSFO, LNG và Methanol.

2.Làm sạch hệ thống xả thải
Việc sử dụng dầu bôi trơn có hàm lượng tro sunfat thấp giúp 
giảm sự tích tụ tro dầu trong hệ thống đốt, trên van xả, bộ 
tăng áp và các thành phần khác trong hệ thống xả, chẳng 
hạn như bộ tiết kiệm nhiên liệu và các hệ thống xử lý khí 
thải quan trọng như SCR, EGR, DPF.

3.Ổn định khi lưu trữ
Sản phẩm giữ được chất lượng tốt, kể cả trong quá trình lưu 
trữ lâu dài.

4.Tính tương thích
Hoàn toàn tương thích và có thể được trộn lẫn với các loại dầu 
bôi trơn xy-lanh diesel được sử dụng trong thương mại hàng 
hải quốc tế.
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